
TT MÃ SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN HỌC PHẦN ĐIỂM LẦN 1

1 2105VDLA006 Mai Thị Hồng Ánh Văn hoá dân gian Việt Nam 0

2 2105QLNA Bùi Hoài Nam Lý luận nhà nước và pháp luật 0

3 2105QLNB038 Nguyễn Trung Kiên Lý luận nhà nước và pháp luật 0

4 2105VTLA039 Nguyễn Thuỳ Linh Kỹ năng làm việc nhóm 0

5 2105VTLA062 Mai Thu Trang Nhập môn công tác văn thư 0

6 2105TTVA009 Nông Thị Thu Trà Thông tin học 0

7 2105TTVA009 Nông Thị Thu Trà Năng lực thông tin 0

8 2105VTLA014 Nguyễn Yến Chi Năng lực thông tin
F (file không 

mở được)

9 2105HTTA011 Phạm Đình Doanh Phương pháp nghiên cứu khoa học 0

10 2105QLNC008 Phan Quỳnh Anh Tiếng việt thực hành 0

11 2105QLNC021 Nguyễn Trọng Đức Tiếng việt thực hành 0

12 2105QLNC020 Vũ Văn Đô Tiếng việt thực hành 0

13 2105TTRA023 Nguyễn Thị Hảo Tiếng việt thực hành 0

14 2105XDĐA005 Triệu Việt Bách Tiếng việt thực hành 0

15 2105XDĐA005 Triệu Việt Bách Pháp luật đại cương 0

16 2105XDĐA001 Bùi Quang Anh Pháp luật đại cương 0

17 2105VTLA062 Mai Thu Trang Pháp luật đại cương 0

18 2105HTTB003 Nguyễn Đức Bảo Anh Pháp luật đại cương 0

19 2105VTLA021 Nguyễn Thị Hương Giang Pháp luật đại cương 0

20 2105HTTB026 Phạm Văn Mạnh Pháp luật đại cương 0

21 2105VTLA021 Nguyễn Thị Hương Giang Pháp luật đại cương 0

22 2105TTVA009 Nông Thị Thu Trà Pháp luật đại cương 0

23 2105VTTA004 Nguyễn Thị Phương Anh Pháp luật đại cương 0

24 2105XDĐA030 Cao Xuân Tùng Lâm Tâm lý học quản lý 0

25 2105XDĐA006 Trần Hữu Bạc Tâm lý học quản lý 0

26 2105XDĐA Phạm Thiên Hoàng Tâm lý học quản lý 0
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27 2105XDĐA027 Hoàng Việt Hưng Tâm lý học quản lý 0

28 2105XDĐA051 Nguyễn Hồng Quân Tâm lý học quản lý 0

29 2105XDĐA022 Lê Hoàng Hiệp Tâm lý học quản lý 0

30 2105XDĐA070 Nguyễn Thị Thảo Vân Tâm lý học quản lý 0

31 2105XDĐA047 Nguyễn Hồng Nhung Tâm lý học quản lý 0

32 2105XDĐA038 Nguyễn Quang Minh Tâm lý học quản lý 0

33 2105LHOC021 Đào Thị Hồng Tâm lý học quản lý 0

34 2105LHOB033 Lê Thuỳ Linh Tâm lý học quản lý 0

35 2105TTVA009 Nông Thị Thu Trà Tâm lý học quản lý 0

36 2105DLH067 Hoàng Nguyễn Hà Vân Tâm lý học quản lý 0

37 2105QTVC054 Nguyễn Phương Thảo Tâm lý học quản lý 0

38 2105QLNC012 Nguyễn Bá Bình Tâm lý học quản lý 0

39 2105QLNC021 Nguyễn Trọng Đức Tâm lý học quản lý 0

40 2105QLNC020 Vũ Văn Đô Tâm lý học quản lý 0

41 2105VTTA026 Nguyễn Thảo Linh Môi Trường và phát triển bền vững 0

42 2105QTND Lê Nam Khánh Môi Trường và phát triển bền vững 0

43 2105HTTA011 Phạm Đình Doanh Môi Trường và phát triển bền vững 0

44 2105HTTA041 Vũ Tuấn Việt Môi Trường và phát triển bền vững 0

45 2105HTTA018 Huỳnh Thị Hoà Môi Trường và phát triển bền vững 0

46 2105HTTA020 Lê Hải Hưng Môi Trường và phát triển bền vững 0

47 2105HTTA002 Hoàng Thị Vân Anh Môi Trường và phát triển bền vững 0

48 2105HTTA040 Bùi Thị Thanh Tuyền Môi Trường và phát triển bền vững 0

49 2105HTTA043 Lại Thế Vương Môi Trường và phát triển bền vững 0

50 2105HTTA014 Nguyễn Văn Đan Môi Trường và phát triển bền vững 0

51 2105HTTB011 Nguyễn Đức Duy Môi Trường và phát triển bền vững 0

52 2105HTTB026 Phạm Văn Mạnh Môi Trường và phát triển bền vững 0

53 2105HTTB017 Trần Mạnh Hiếu Môi Trường và phát triển bền vững 0

54 2105HTTB024 Đặng Thành Long Môi Trường và phát triển bền vững 0

55 2105HTTB042 Dương Đình Vương Môi Trường và phát triển bền vững 0

56 2105HTTB020 Nguyễn Đức Việt Khải Môi Trường và phát triển bền vững 0

57 2105HTTB030 Nguyễn Thị Nhung Môi Trường và phát triển bền vững 0

58 2105TTVA009 Nông Thị Thu Trà Môi Trường và phát triển bền vững 0

59 2105QLVA032 Lường Thu Hương Môi Trường và phát triển bền vững 0

60 2105QTNA037 Nguyễn Thuỳ Linh Môi Trường và phát triển bền vững 0
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61 2105Qlnd035 Đào Thị Ngọc Huyền Môi Trường và phát triển bền vững 0

62 2105LHOC041 Hoàng Thị Thu Ngân Môi Trường và phát triển bền vững 0

63 2105QLND043 Phạm Phương Linh Môi Trường và phát triển bền vững 0

64 2105QLNA045 Nguyễn Nhật Linh Môi Trường và phát triển bền vững 0

65 2105QLNA051 Nguyễn Hương Ly Môi Trường và phát triển bền vững 0

66 2105DLHC023 Nguyễn Thị Thu Hà Môi Trường và phát triển bền vững 0

67 2105QTVA012 Trịnh Quang Hải Môi Trường và phát triển bền vững 0

68 2105QTVA027 Chu Thị Hương Liên Môi Trường và phát triển bền vững 0

69 2105QLNC020 Vũ Văn Đô Môi Trường và phát triển bền vững 0

70 2105QLNC025 Nguyễn Hoàng Giang Môi Trường và phát triển bền vững 0

71 2105QLNC021 Nguyễn Trọng Đức Môi Trường và phát triển bền vững 0

72 2105KTEA007 Trần Tùng Bách Môi Trường và phát triển bền vững 0

73 2105QLNA055 Nguyễn Khải Minh Môi Trường và phát triển bền vững 0

74 2105QLNA084 Nguyễn Trần Anh Tú Môi Trường và phát triển bền vững 0

75 2105QLNA043 Đỗ Tuyền Lâm Môi Trường và phát triển bền vững 0

76 2105QLNB067 Đinh Thị Quỳnh Môi Trường và phát triển bền vững 0
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